	UBND HUYỆN CHI LĂNG
   TRƯỜNG THCS TT ĐỒNG MỎ
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT


	KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
Nă m học : 2025-2026
                                      Môn: Ngữ văn 
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


                                                                             Đề thi gồm 02 phần, 02 trang
I. PHẦN ĐỌC- HIỂU. (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
	“ Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi…”


                                                             (Trích Trở về với mẹ ta thôi - Đồng Đức Bốn)

[bookmark: _GoBack]Chú thích: Đồng Đức Bốn (1948 - 2006), quê Hải Phòng, là nhà thơ có nhiều đóng góp quan trọng trong thể loại lục bát.
Bài thơ “Trở về với mẹ ta thôi” được viết năm 1986, sau đó được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
	Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Đoạn trích trên thuộc thể thơ gì?
Câu 2. (0,5 điểm) Nỗi vất vả, nhọc nhằn của người mẹ được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào?
Câu 3. (1,0 điểm) Trong đoạn thơ khi nói về sự hi sinh của người mẹ tác giả có viết “Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười”. Em hiểu như thế nào về lời thơ trên?
Câu 4. (1,0 điểm)  Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: 
“Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng”
Câu 5. (1,0 điểm) Từ đoạn trích trên, với bổn phận làm con, em sẽ làm gì để đáp lại tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho em?
II. PHẦN VIẾT. (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong đoạn trích phần đọc-hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm)
	[image: ]
	        
           Bức hình bên cho thấy hiện tượng nở rộ các trang mạng xã hội hiện nay. Làm thế nào để sử dụng những mạng xã hội này một cách hiệu quả? Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên.
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	KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
Nă m học : 2025-2026
                                      Môn: Ngữ văn 
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)


                                                                             HDC gồm 02 phần, 04 trang
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá một cách chính xác, hợp lí, tránh đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt những yêu cầu của Hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho điểm tối đa.
II. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	














I.
ĐỌC- HIỂU
(4,0 điểm)
	Câu 1. Thể thơ: Lục bát
	0,5

	
	Câu 2. Nỗi vất vả, nhọc nhằn của người mẹ thể hiện qua các từ ngữ, hình ảnh: 
- Cả đời ra bể vào ngòi
- Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
- Cả đời buộc bụng thắt lưng
…….. 
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời được 01 ý: 0,25 điểm
- Trả lời được 02 ý: 0,5 điểm
	0,5

	
	Câu 3. Lời thơ “ Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười” được hiểu:
- Trải qua thời gian cùng với những vất vả, những nỗi đau phải chịu đựng mẹ vẫn giữ nụ cười và sự lạc quan.
- Qua lời thơ tác giả muốn khẳng định mẹ luôn sẵn sàng chịu đựng và hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con cái. 
Hướng dẫn chấm: Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương nếu đúng và hợp lí vẫn cho điểm tối đa.
- Trả lời được 01 ý: 0,75 điểm
- Trả lời được 02 ý: 1,0 điểm
	1,0

	
	Câu 4. Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ:
“Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng”
- BPTT: So sánh (mẹ- tằm nhà tơ)
- Tác dụng : 
+ Tăng tính gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo nhịp điệu cho câu thơ.
+ So sánh mẹ với con tằm nhằm ngợi nhấn mạnh sự lam lũ, vất vả, nhọc nhằn của mẹ.
+ Qua đó, tác giả thể hiện sự xót xa, yêu thương và trân trọng mẹ.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương nhưng hợp lí vẫn cho điểm tối đa.
- Trả lời được 01 ý: 0, 25 điểm
	1,0

	
	Câu 5. Việc làm thể hiện bổn phận của con để đền đáp tình cảm yêu thương của cha mẹ:
- Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. 
- Cố gắng học tập giỏi, làm nhiều việc tốt để cha mẹ vui lòng.
Hướng dẫn chấm: HS trả lời như đáp án hoặc có thể diễn đạt và nêu những việc làm khác đúng và hợp lí vẫn cho điểm tối đa.
- Trả lời được 01 ý: 0,5 điểm
- Trả lời được 02 ý: 1,0 điểm
	1,0

	











II. 
VIẾT
(6,0 điểm)
	Câu 1. Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về  đoạn thơ trong phần đọc hiểu.
	2,0

	
	a. Xác định yêu cầu (cấu trúc) của kiểu bài: 
- Đoạn văn nghị luận văn học khoảng 200 chữ, đầy đủ ba phần (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn).
- Nội dung: Cảm nhận về đoạn trích trong phần đọc hiểu
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Sự tần tảo, hi sinh và tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho con.
	

	
	c. Triển khai bài viết: Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo một cách hoặc kết hợp các cách: diễn dịch, quy nạp, phối hợp… nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	- Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm và nội dung đoạn trích.
	0,25

	
	- Cả cuộc đời mẹ là sự quẩn quanh, lam lũ, không ngơi nghỉ “ra bể vào ngòi”. Mẹ giống như “cây lá giữa trời gió rung”, nhỏ bé, mỏng manh nhưng thật kiên cường trước sóng gió cuộc đời.
- Mẹ phải sống một cuộc đời “buộc bụng thắt lưng”, hi sinh như con tằm thầm lặng nhả tơ, ngay cả khi tóc mẹ đã bạc trắng. Dù chịu nhiều gian khổ, mẹ vẫn luôn giữ nụ cười lạc quan để con được bình yên. Mẹ, một người luôn đứng sau, yêu thương con vô bờ bến, là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời con.
	0,5

	
	- Đoạn thơ sử dụng thành công thể thơ lục bát; vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ… cùng với giọng thơ nhẹ nhàng, hình ảnh thơ giàu sức gợi.
	0,25

	
	- Khẳng định giá trị của đoạn thơ: Đoạn thơ đã khắc họa sâu sắc tình yêu và sự hy sinh của mẹ. 
Hướng dẫn chấm:
- Cảm nhận sâu sắc về nội dung và nghệ thuật; nêu được suy nghĩ của cá nhân về đoạn thơ: 1,0 điểm- 1,25 điểm
- Cảm nhận đúng nhưng chưa đầy đủ về nội dung và nghệ thuật, chưa nêu được những suy ngĩ, tình cảm cá nhân: 0,5 điểm – 0,75 điểm.
- Cảm nhận còn chung chung, sơ sài: 0,0 điểm – 0,25 điểm.
- Không nêu được cảm nhận về đoạn thơ: 0,0 điểm.
	0,25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, độc đáo.
	0,25

	
	Câu 2. Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề: Làm thế nào để sử dụng những mạng xã hội này một cách hiệu quả?
	4,0

	
	a. Xác định yêu cầu (cấu trúc) của kiểu bài: Nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; có mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Làm thế nào để sử dụng những mạng xã hội này một cách hiệu quả?
	0,25

	
	c. Triển khai bài viết: Học sinh triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau nhưng cần xác định được hệ thống luận điểm và sắp xếp các luận điểm hợp lí; lí lẽ thuyết phục; bằng chứng tiêu biểu, xác thực; đảm bảo theo bố cục bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. Cụ thể:
	

	
	- Giới thiệu được vấn đề; nêu lên sự cần thiết của vấn đề cần giải quyết.
	0,25

	
	- Giải thích vấn đề: Sử dụng mạng xã hội hiệu quả là việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội một cách có ý thức, có chọn lọc, biết kiểm soát thời gian và nội dung tiếp nhận, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những thông tin sai lệch, độc hại và các hình thức lừa đảo, xâm hại trên mạng.
	0,25

	
	- Nêu lên các khía cạnh của vấn đề một cách ngắn gọn: thực trạng, nguyên nhân, hậu quả…. của việc sử dụng những trang mạng xã hội hiện nay.
Hướng dẫn chấm: nêu được 2/3 khía cạnh của vấn đề: 1,0 điểm
	0,5

	
	- Đề xuất được một số giải pháp giúp việc sử dụng những trang mạng xã hội một cách hiệu quả:
+ Xác định được mục tiêu sử dụng mạng xã hội;
+ Lựa chọn những thông tin một cách cẩn trọng;
+ Bảo vệ thông tin cá nhân;
+ Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trên mạng xã hội;
+ …
Hướng dẫn chấm:
- Đề xuất được ít nhất 02 giải pháp có tính khả thi; đưa ra được lí lẽ thuyết phục, bằng chứng tiêu biểu, xác thực: 1,5 điểm.
- Đề xuất được ít nhất 02 giải pháp có tính khả thi: đưa ra được lí lẽ tương đối thuyết phục, có bằng chứng tiêu biểu để làm sáng tỏ vấn đề: 1,0 – 1,25 điểm.
- Đề xuất được ít nhất 01 giải pháp có tính khả thi; có lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề nhưng chưa thực sự tiêu biểu, xác thực: 0,5 – 0,75 điểm.
- Đề xuất được 01 giải pháp; không có lí lẽ, bằng chứng: 0,25 điểm.
- Không đề xuất được giải pháp để giải quyết vấn đề: 0,0 điểm.
	1,5

	
	- Nêu ý kiến trái chiều và phản bác
	0,25

	
	- Khẳng định được tầm quan trọng của việc nhận thức đúng để giải quyết vấn đề được nêu; rút ra được ý nghĩa của việc bàn luận vấn đề.
	0,25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, độc đáo.
	0,25



Hướng dẫn làm tròn điểm: điểm toàn bài được lấy đến số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số (Ví dụ: 7,25 làm tròn thành 7,3; 7,75 làm tròn thành 7,8)
------------Hết------------
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